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	`
	Mã CK
	Tên Công Ty

	Sàn Hostc
	 

	1
	AAA
	Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát

	2
	AMD
	Công ty Cổ phần Đầu tư AMD Group

	3
	APG
	Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát

	4
	ASM
	Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai

	5
	BCG
	Công ty Cổ phần Bamboo Capital

	6
	BFC
	Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền

	7
	BHS
	Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa

	8
	BID
	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam

	9
	BMI
	Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh

	10
	BMP
	Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh

	11
	C32
	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2

	12
	CAV
	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam

	13
	CII
	Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM

	14
	CSM
	Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam

	15
	CSV
	Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam

	16
	CTD
	Công ty Cổ phần Xây dựng COTECCONS

	17
	CTG
	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam

	18
	CTI
	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO

	19
	DAG
	Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

	20
	DCL
	Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long

	21
	DGW
	Công ty Cổ phần Thế Giới Số

	22
	DHC
	Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre

	23
	DHG
	Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang

	24
	DIG
	Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng

	25
	DLG
	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai

	26
	DPM
	Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần

	27
	DRC
	Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng

	28
	DRH
	Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước

	29
	DXG
	Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh

	30
	E1VFVN30
	Quỹ ETF VFMVN30

	31
	ELC
	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông

	32
	EVE
	Công ty Cổ phần Everpia

	33
	FCN
	Công ty Cổ phần FECON

	34
	FIT
	Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T

	35
	FLC
	Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

	36
	FMC
	Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta

	37
	FPT
	Công ty Cổ phần FPT

	38
	GAS
	Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần

	39
	GIL
	Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh

	40
	GMD
	Công ty Cổ phần GEMADEPT

	41
	GTN
	Công ty Cổ phần GTNFOODS

	42
	HAI
	Công ty Cổ phần Nông dược HAI

	43
	HAR
	Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền

	44
	HAX
	Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

	45
	HBC
	Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình

	46
	HCM
	Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

	47
	HDC
	Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu


	48
	HHS
	Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

	49
	HPG
	Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát

	50
	HQC
	Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân

	51
	HSG
	Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen

	52
	HTI
	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO

	53
	HT1
	Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1

	54
	HVG
	Công ty Cổ phần Hùng Vương

	55
	IDI
	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I

	56
	IJC
	Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

	57
	IMP
	Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm

	58
	ITA
	Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo

	59
	KBC
	Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc – Công ty Cổ phần

	60
	KDC
	Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido

	61
	KDH
	Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền

	62
	KHP
	Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa

	63
	KMR
	Công ty Cổ phần MIRAE

	64
	KSB
	Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương

	65
	LDG
	Công ty Cổ phần Đầu tư LDG

	66
	LHG
	Công ty Cổ phần Long Hậu

	67
	LIX
	Công ty Cổ phần Bột giặt LIX

	68
	LSS
	Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn

	69
	MBB
	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội

	70
	MHC
	Công ty Cổ phần MHC

	71
	MSN
	Công ty Cổ phần Tập đoàn MaSan

	72
	MWG
	Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động

	73
	NKG
	Công ty Cổ phần Thép Nam Kim

	74
	NLG
	Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long

	75
	NT2
	Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2

	76
	NTL
	Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm

	77
	PAC
	Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam

	78
	PDR
	Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt

	79
	PET
	Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí

	80
	PGD
	Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam

	81
	PGI
	Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex

	82
	PHR
	Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa

	83
	PNJ
	Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận

	84
	PPI
	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương

	85
	PVD
	Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí

	86
	PVT
	Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí

	87
	PXS
	Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí

	88
	QBS
	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình

	89
	QCG
	Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai

	90
	REE
	Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh

	91
	SAM
	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM

	92
	SBT
	Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh

	93
	SCR
	Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín

	94
	SHA
	Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn

	95
	SHI
	Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà

	96
	SII
	Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn

	97
	SJS
	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà

	98
	SMC
	Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC

	99
	SRC
	Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng

	100
	SSI
	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn

	101
	STB
	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín

	102
	STG
	Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam

	103
	SVC
	Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn

	104
	TCM
	Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công

	105
	TCO
	Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải

	106
	TDH
	Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức

	107
	TLH
	Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên

	108
	TMT
	Công ty Cổ phần Ô tô TMT

	109
	TNC
	Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất

	110
	TRC
	Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh

	111
	TSC
	Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ

	112
	UIC
	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị IDICO

	113
	VCB
	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

	114
	VFG
	Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam

	115
	VHC
	Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn

	116
	VHG
	Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam

	117
	VIC
	Tập đoàn VINGROUP - Công ty Cổ phần

	118
	VMD
	Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex

	119
	VNM
	Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam

	120
	VNS
	Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam

	121
	VSH
	Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh

	Sàn Hastc
	 

	1
	ACB
	Ngân hàng TMCP Á Châu

	2
	ATS
	CTCP Suất ăn công nghiệp Atesco

	3
	BCC
	CTCP Xi măng Bỉm Sơn

	4
	CEO
	CTCP Tập đoàn C.E.O

	5
	CJC
	CTCP Cơ điện Miền Trung

	6
	CTS
	Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

	7
	CVT
	CTCP CMC

	8
	DBC
	CTCP Tập đoàn DABACO Việt Nam

	9
	DCS
	CTCP Tập Đoàn Đại Châu

	10
	DNP
	CTCP Nhựa Đồng Nai

	11
	DPS
	CTCP Đầu tư Phát triển Sóc Sơn

	12
	G20
	CTCP Đầu tư Dệt may G.Home

	13
	HDA
	CTCP Hãng sơn Đông Á

	14
	HHG
	CTCP Hoàng Hà

	15
	SDT
	CTCP Sông Đà 10

	16
	HUT
	CTCP Tasco

	17
	HVA
	CTCP Nông nghiệp xanh Hưng Việt

	18
	ITQ
	CTCP Tập đoàn Thiên Quang

	19
	KDM
	CTCP Xây dựng và Thương mại Long Thành

	20
	KLF
	CTCP Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF

	21
	LIG
	CTCP Licogi 13

	22
	MAC
	CTCP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật hàng hải

	23
	MPT
	CTCP May Phú Thành

	24
	MST
	CTCP Xây dựng 1.1.6.8

	25
	NBC
	CTCP Than Núi Béo - Vinacomin

	26
	NDN
	CTCP Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng

	27
	NTP
	CTCP Nhựa Thiếu niên- Tiền Phong

	28
	PGS
	CTCP Kinh doanh Khí miền Nam

	29
	PHC
	CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings

	30
	PTS
	CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng

	31
	PVI
	CTCP PVI

	32
	PVG
	CTCP Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Bắc

	33
	PVS
	Tổng CTCP Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí Việt Nam

	34
	S99
	Công ty cổ phần SCI

	35
	SD5
	CTCP Sông Đà 5

	36
	SDA
	CTCP SIMCO Sông Đà

	37
	SHB
	Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội

	38
	SHN
	CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội

	39
	SHS
	Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

	40
	SVN
	CTCP SOLAVINA

	41
	TC6
	CTCP Than Cọc Sáu - Vinacomin

	42
	TEG
	CTCP Bất động sản và Xây dựng Trường Thành

	43
	THT
	CTCP Than Hà Tu - Vinacomin

	44
	TIG
	CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long

	45
	TTB
	CTCP Tập đoàn Tiến Bộ

	46
	TTZ
	CTCP Đầu tư Xây dưng và Công nghệ Tiến Trung

	47
	TVC
	CTCP Quản lý Đầu tư Trí Việt

	48
	VC3
	Công ty Cổ phần Xây Dựng Số 3 - Vinaconex 3

	49
	VC7
	CTCP Xây dựng 7

	50
	VCG
	Tổng CTCP XNK và Xây dựng Việt Nam

	51
	VGS
	CTCP Ống thép Việt Đức VGPIPE

	52
	VIX
	Công ty Cổ phần Chứng khoán IB

	53
	VKC
	CTCP Cáp nhựa Vĩnh Khánh

	54
	VND
	Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

	55
	VNR
	Tổng CTCP Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam

	56
	WSS
	Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall
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